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Bản án số: 10/2021/DS - ST.  

Ngày: 25/8/2021. 

V/v: "Tranh chấp hợp đồng vay 

tài sản”. 

                                   

                –       –           

 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

                                        

        

                               -                

 

-                                             

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Chu Thị Linh. 

Cá    i thẩm nh n   n:  

Bà Tô Thị Hồng Vân. 

Bà Trần Thị Bình Hải. 

-              t  : Ông Lê Trung Hiếu -  Th     T à án nhân  ân hu  n 

Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

-                                                                     

gia phiên t  : Ông Phạm Văn Nhất -  i m sát viên. 

Ngà  25/8/2021 T à án nhân  ân hu  n Tiền Hải, tỉnh Thái Bình   t    s  

th m công  hai v  án  ân sự th     số: 14/2021/TLST- DS ngà  16/4/2021 về tranh 

chấp “Hợp đồng va  tài sản” the  Qu ết định đ a v  án ra   t    số: 

10/2021/QĐXXST-DS ngà  05/7/2021 và Qu ết định h ãn phiên tòa số     

11/2021/QĐST-DS ngày 05/8/2021 gi a :  

1. Nguyên đơn: Ngân hàng A. 

Địa chỉ: 130,  ph ờng 3, quận P, TP Hồ Chí Minh. 

Ng ời đại  i n the  pháp  uật: Ông Võ Minh T - Chức v : Chủ tịch Hội đồng 

quản trị Ngân hàng A. 

Ng ời đại  i n the  ủ  qu ền: Ông Ngu ễn Thanh T - Chức v : Tổng giám 

đốc Ngân hàng A. 

Ng ời đ ợc ủ  qu ền  ại: Ông Hà Văn H - Giám đốc phòng Gia   ịch H 

Ng ời đ ợc ủ  qu ền the  v  vi c: Bà Ngu ễn Thị Hồng H - Cán bộ ngân 

hàng. 

2. Bị đơn: Chị Vũ Thị Th, sinh năm 1984 

Địa chỉ: Thôn T,  ã N, hu  n H, tỉnh Thái Bình. 

3. Người  ó quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Vũ Văn T, sinh năm 1961 (Bố 

đẻ chị Th) 

Địa chỉ: Thôn L,  ã N, hu  n H, tỉnh Thái Bình. 

                  (Bà H có mặt; Chị Th, ông T vắng mặt ).  

          Ụ   : 
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   Tại đơn khởi kiện, quá trình tố tụng tại Tòa án và tại phiên tòa, nguyên đơn là 

Ngân hàng A, người đại  iện theo ủy quyền Bà Nguyễn Thị  ồng H trình bày:  

  Ngày 12/02/2018, Ngân hàng A, Phòng gia   ịch H đã  u  t ch  chị Vũ Thị Th 

va  số tiền 20.000.000đồng (Hai m  i tri u đồng), thời hạn va   à 18 tháng,    từ ngà  

12/02/2018 đến ngày 12/8/2019, m c đích va  phát tri n  inh tế gia đình,  ãi suất ch  

va  8,5%/năm ( ãi suất tính trên    nợ ban đầu), hình thức T t án trả cả gốc và  ãi hàng 

tháng the  bảng  ự tính thu RULE 78), hình thức bả  đảm nợ va   à tín chấp, có ng ời 

bả   ãnh là ông Vũ Văn T (bố đẻ chị Th    bả   ãnh) và va  thông qua Hội ph  n   ã 

N. Ngày 12/02/2018, chị Th đã nhận đủ số tiền 20.000.000đồng,    từ ngà  phát sinh 

hồ s  va  vốn chị Th đã thực hi n nghĩa v  đối với Ngân hàng đến tháng 3/2019  và trả 

đ ợc ch  Ngân hàng số tiền nợ gốc  à 13.962.684 đồng, tiền  ãi  à 2.326.316 đồng,    

từ tháng 4/2019 thì chị Th vi phạm nghĩa v  và  hông T t án  h ản tiền còn  ại phải 

nộp hàng tháng ch  Ngân hàng the  nh  cam  ết đã   .  

           Nay Ngân hàng A đề nghị Tòa án nhân  ân hu  n Tiền Hải giải qu ết buộc 

chị Vũ Thị Th phải có trách nhi m trả ch  Ngân hàng các  h ản nợ sau: 

+ Số tiền nợ gốc  à: 6.037.316 đồng (Sáu tri u  hông trăm ba m  i b   đồng 

đồng ba trăm m ời sáu nghìn đồng). 

 + Số tiền  ãi tr ng hạn là: 223.684 đồng (Hai trăm hai m  i ba nghìn sáu trăm 

tám m  i t  đồng). 

+ Số tiền  ãi quá hạn tính đến ngà  25/8/2021 là: 1.758.844 đồng (Một tri u 

b   trăm năm m  i tám nghìn tám trăm bốn m  i bốn đồng). 

Tổng số tiền nợ gốc và tiền  ãi tr ng hạn,  ãi quá hạn chị Vũ Thị Th phải trả 

cho Ngân hàng A là 8.019.844 đồng (Tám tri u  hông trăm m ời chín nghìn tám 

trăm bốn m  i bốn đồng). 

Tr ng tr ờng hợp chị Th  hông trả đ ợc nợ ch  Ngân hàng thì  êu cầu ông T 

 à ng ời bả   ãnh phải có trách nhi m trả nợ tha  ch  chị Th t àn bộ số tiền nợ gốc, 

tiền  ãi tr ng hạn và  ãi quá hạn. 

        Tại biên bản lấy lời khai ngày 03/6/2021, bị đơn là  hị Vũ Thị Th trình bày: 

 h ảng đầu năm 2018 thông qua Hội ph  n   ã N, chị Th có vay của Ngân hàng 

Đông Á số tiền 20.000.000đồng, m c đích va  đ  phát tri n  inh tế,  ỳ hạn va   à 

18 tháng. Quá trình va , chị Th đã trả ch  Ngân hàng đ ợc 17  ỳ, chỉ còn nợ  ại một 

 ỳ  à h n 1.200.000đồng. Vi c Ngân hàng  hởi  i n  êu cầu chị phải trả ch  Ngân 

hàng số tiền nợ gốc h n 6.000.000đồng chị Th  hông đồng  . Chị Th có nhận đ ợc 

giấ  bá  của Tòa án nh ng    công vi c bận  ên  hông đến Tòa án  àm vi c đ ợc. 

Về các tài  i u  iên quan đến vi c đã trả đ ợc nợ 17  ỳ ch  Ngân hàng mà Tòa án 

yêu cầu chị Th  uất trình thì chị Th  hông có giấ  tờ, tài  i u gì đ  cung cấp ch  Tòa 

án. 

 Ng ời có qu ền  ợi, nghĩa v   iên quan  à ông Vũ Văn T trình bày: Năm 2018 

c n gái ông  à chị Vũ Thị Th có va  nợ của Ngân hàng Đông Á đ  tăng gia sản  uất, 

ông  à ng ời    bả   ãnh ch  chị Th    chồng chị Th  hông có nhà, còn tiền  à    

chị Th trực tiếp nhận. D  điều  i n  inh tế  hó  hăn nên chị Th  hông có điều  i n 

đ  trả số tiến còn nợ ch  Ngân hàng Đông Á và điều  i n  inh tế của ông T cũng 
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 hông ch  ph p ông trả nợ tha  ch  chị Th. Ông T có nhận đ ợc giấ  bá  của Tòa 

án nh ng    công vi c bận  ên  hông đến Tòa án  àm vi c đ ợc. 

Tại Biên bản xá  minh ngày 03/6/2021, Ủy ban nh n   n xã N  ung  ấp như 

sau: Chị Vũ Thị Th và ông Vũ Văn T có hộ  h u th ờng trú và sinh sống tại xã N, 

hu  n H. Ngày 01/02/2018 chị Th có    đề nghị va  vốn  iêm ph  ng án s    ng 

vốn va  với Ngân hàng Đông Á có  ác nhận của Hội ph  n   ã N, ông Vũ Văn T là 

bố đẻ chị Th là ng ời    bả   ãnh. Đến ngà  12/02/2018 chị Th đ ợc Ngân hàng A, 

phòng gia   ịch Tiền Hải phê  u  t ch  va  số tiền 20.000.000đồng, m c đích đ  

phát tri n  inh tế,  ãi suất 8,5%/năm, thời hạn va  18 tháng, hình thức bả  đảm 

 h ản tiền vay là tín chấp, Ngân hàng Đông Á nhiều  ần  uống địa ph  ng phối hợp 

cùng Hội ph  n   ã đ  đôn đốc chị Th trả nợ ch  Ngân hàng nh ng  hông có  ết 

quả. Vi c Ngân hàng  hởi  i n  êu cầu chị Th phải trả nợ ch  Ngân hàng, quan 

đi m của địa ph  ng đề nghị Tòa án giải qu ết the  qu  định của pháp  uật. 

Tại phiên tòa đại  i n Vi n  i m sát nhân  ân hu  n Tiền Hải phát bi u   

 iến về vi c tuân the  pháp  uật tố t ng của Th m phán, Hội đồng   t   , Th     

phiên tòa và vi c chấp hành pháp  uật của ng ời tham gia tố t ng và phát bi u    iến 

về vi c giải qu ết v  án: 

- Về vi c tuân the  pháp  uật tố t ng: Th m phán, Hội đồng   t   , Th     

phiên tòa đã thực hi n nghiêm túc các qu  định của Bộ  uật Tố t ng  ân sự tr ng 

quá trình giải qu ết v  án, các văn bản tố t ng đ ợc tống đạt đầ  đủ, đúng thời hạn 

ch  các đ  ng sự. Đối với ngu ên đ n chấp hành nghiêm chỉnh pháp  uật, có mặt 

đầ  đủ the  giấ  tri u tập của Tòa án. Đối với bị đ n và ng ời có qu ền  ợi, nghĩa 

v   iên quan ch a chấp hành qu  định của pháp  uật,  hông đến Tòa án  àm vi c 

the   êu cầu của Tòa án và không tham gia phiên tòa. 

- Về nội  ung: Đề nghị Hội đồng   t   : Chấp nhận  êu cầu  hởi  i n của 

Ngân hàng A. Buộc chị Vũ Thị Th phải có trách nhi m trả ch  Ngân hàng số tiền 

nợ gốc là  6.037.316 đồng (Sáu tri u  hông trăm ba m  i b   đồng đồng ba trăm 

m ời sáu nghìn đồng) và tiền  ãi phát sinh the  thỏa thuận tr ng hợp đồng. Trong 

tr ờng hợp chị Th  hông trả đ ợc nợ ch  Ngân hàng thì buộc ông T  à ng ời bả  

 ãnh phải có trách nhi m trả nợ tha  ch  chị Th t àn bộ số tiền nợ gốc, tiền  ãi tr ng 

hạn và  ãi quá hạn. 

Về án phí: Chị Vũ Thị Th phải chịu án phí  ân sự s  th m the  qu  định của 

pháp  uật.  

  Ậ   Ị        Ò    : 

            Sau khi nghiên  ứu  á  tài liệu  ó trong hồ sơ vụ án đượ  thẩm tra tại phiên 

tòa và ý kiến  ủa Kiểm sát viên tham gia phiên tòa,   i đồng xét xử nhận định: 

          [1].     ố  ụ  : Tranh chấp hợp đồng va  tài sản gi a Ngân hàng A và chị Vũ 

Thị Th  à tranh chấp  ân sự về hợp đồng thuộc th m qu ền của T à án nhân  ân cấp 

hu  n the  qu  định tại  h ản 3 Điều 26; đi m a  h ản 1 Điều 35; Điều 39 Bộ  uật 

tố t ng  ân sự. Bị đ n và ng ời có qu ền  ợi, nghĩa v   iên quan c  trú tại xã N, 

hu  n H nên Tòa án nhân  ân hu  n Tiền Hải th    , giải qu ết v  án  à đúng th m 

qu ền. Bị đ n và ng ời có qu ền  ợi, nghĩa v   iên quan vắng mặt tại phiên tòa  ần 
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thứ hai. Căn cứ và   h ản 3 điều 228 Bộ  uật Tố t ng  ân sự, Hội đồng   t      t 

   vắng mặt bị đ n và ng ời có qu ền  ợi, nghĩa v   iên quan. 

          [2].                       ở        ủ  N        :  

Ngày 12/02/2018, Ngân hàng A, Phòng gia   ịch H đã  u  t ch  chị Vũ Thị Th 

va  số tiền 20.000.000đồng (Hai m  i tri u đồng), thời hạn va   à 18 tháng, m c đích 

vay phát tri n  inh tế gia đình,  ãi suất ch  va  8,5%/năm ( ãi suất tính trên    nợ ban 

đầu), hình thức T t án trả cả gốc và  ãi hàng tháng the  bảng  ự tính thu RULE 78), 

hình thức bả  đảm nợ va   à tín chấp, có ng ời bả   ãnh  à ông Vũ Văn T (bố đẻ chị Th 

   bả   ãnh). Ngà  12/02/2018, chị Th đã nhận đủ số tiền 20.000.000đồng,    từ ngà  

phát sinh hồ s  va  vốn chị Th đã thực hi n nghĩa v  đối với Ngân hàng đến tháng 

3/2019,    từ tháng 4/2019 thì chị Th vi phạm nghĩa v  và  hông T toán  h ản tiền còn 

 ại phải nộp hàng tháng ch  Ngân hàng the  nh  cam  ết đã   . Ngân hàng đã nhiều 

 ần  àm vi c với chị Th và tạ  điều  i n ch  chị Th thu  ếp nguồn tiền đ  trả nợ ch  

Ngân hàng nh ng chị Th vẫn  hông trả đ ợc nợ ch  Ngân hàng.  

X t thấ , Hợp đồng va  tài sản gi a chị Vũ Thị Th với Ngân hàng A, phòng 

gia   ịch Tiền Hải đ ợc  ác  ập thông qua Hợp đồng tín   ng ch  va  trả góp  ập 

ngày 12/02/2018  trên c  sở tự ngu  n, bình đẳng,  hông bên nà  bị  ừa  ối,  p 

buộc, tuân thủ the  qu  định tại Điều 116, 117 Bộ  uật  ân sự năm 2015,  ãi suất và 

các nội  ung thỏa thuận tr ng hợp đồng phù hợp với qu  định của pháp  uật,  hông 

trái đạ  đức  ã hội. Vì vậ , Hợp đồng va  tài sản gi a chị Vũ Thị Th với Ngân hàng 

TPCP Đông Á, Phòng gia   ịch H  à hợp pháp,    đó  àm phát sinh qu ền và nghĩa 

v  gi a các bên và các bên phải có trách nhi m thực hi n các th ả thuận đã cam  ết 

 hi    va  vốn.Vi c chị Th không T t án  h ản tiền còn  ại phải nộp hàng tháng ch  

Ngân hàng the  nh  cam  ết đã     à vi phạm nghĩa v  trả nợ the  qu  định tại Điều 

466 Bộ  uật Dân sự năm 2015.  

Vi c chị Th trình bà  đã trả nợ đ ợc ch  Ngân hàng 17  ỳ và chỉ còn nợ  ại 

một  ỳ  à h n 1.200.000đồng chứ  hông phải số tiền the  nh   êu cầu  hởi  i n 

của Ngân hàng Đông Á. Tu  nhiên quá trình  àm vi c Tòa án  êu cầu chị Th cung 

cấp giấ  tờ, tài  i u th  hi n vi c chị Th đã trả đ ợc nợ ch  Ngân hàng và  êu cầu 

chị Th đến Tòa án  àm vi c nh ng chị Th  hông cung cấp đ ợc các giấ  tờ, tài  i u 

đ  chứng minh ch   êu cầu của chị Th  à có căn cứ, mặt  hác Tòa án đã gia , g i 

Thông bá  hòa giải, thông bá  về phiên họp tiếp cận công  hai chứng cứ ch  chị Th 

nh ng chị Th cũng  hông đến Tòa án  àm vi c, nh  vậ  chị Th đã từ bỏ vi c thực 

hi n các qu ền và nghĩa v  của mình. D  đó, Hội đồng   t    chấp nhận  êu cầu 

 hởi  i n của Ngân hàng A và buộc chị Th phải có trách nhi m trả cho Ngân hàng 

số tiền nợ gốc là: 6.037.316 đồng (Sáu tri u  hông trăm ba m  i b   đồng đồng ba 

trăm m ời sáu nghìn đồng); Tiền lãi tr ng hạn là: 223.684 đồng (Hai trăm hai m  i 

ba nghìn sáu trăm tám m  i t  đồng) và tiền  ãi quá hạn tính đến ngà  25/8/2021 là: 

1.758.844 đồng (Một tri u b   trăm năm m  i tám nghìn tám trăm bốn m  i bốn 

đồng). Tổng số tiền nợ gốc và tiền  ãi tr ng hạn,  ãi quá hạn chị Vũ Thị Th phải trả 

cho Ngân hàng A  à 8.019.844 đồng (Tám tri u  hông trăm m ời chín nghìn tám 

trăm bốn m  i bốn đồng). 



5 
 

Tại thời đi m    hợp đồng, chị Th  à ng ời đứng tên    hợp đồng, ông Vũ Văn 

T bố đẻ chị Th là ng ời    bả   ãnh. The  qu  định tại Điều 335, 342 Bộ  uật Dân 

sự năm 2015 thì tr ng tr ờng hợp bên đ ợc bả   ãnh  hông thực hi n h ặc thực hi n 

 hông đúng nghĩa v   thì bên bả   ãnh phải thực hi n nghĩa v  đó. D  đó, trong 

tr ờng hợp chị Vũ Thị Th không thực hi n h ặc thực hi n  hông đúng nghĩa v  trả 

nợ ch  Ngân hàng A thì buộc ông Vũ Văn T phải thực hi n nghĩa v  trả nợ tha  chị 

Th. 

  [3].         í: Ngân hàng A  hông phải chịu án phí  ân sự s  th m. Chị Vũ 

Thị Th phải chịu án phí  ân sự s  th m the  qu  định của pháp  uật. 

           [4].    q              : Các đ  ng sự đ ợc qu ền  háng cá  the  qu  định 

của pháp  uật. 

 Vì  á  l  trên; 

                                                  Ị  : 

 

Căn cứ và   h ản 3 Điều 26; đi m a  h ản 1 Điều 35, Điều 39, Điều 147, 

Điều 271, Điều 273 Bộ  uật Tố t ng  ân sự; Điều 335, Điều 342, Điều 463, Điều 

466 Bộ  uật  ân sự năm 2015;  h ản 1 điều 13 Nghị qu ết số 01/2019/NQ-HĐTP 

ngà  11/01/2019 của Hội đồng Th m phán Tòa án nhân  ân Tối ca  h ớng  ẫn áp 

  ng một số qu  định của pháp  uật về  ãi,  ãi suất, phạt vi phạm. 

Căn cứ đi m b  h ản 1 Điều 24,  h ản 2 Điều 26 Nghị qu ết số 

326/2016/UBTVQH14 ngà  30/12/2016 của Uỷ ban th ờng v  Quốc hội qu  định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản    và s    ng án phí,    phí Tòa án. 

1. Chấp nhận  êu cầu  hởi  i n của Ngân hàng A. Buộc chị Vũ Thị Th phải 

trả ch  Ngân hàng A các  h ản nợ sau:  

+ Số tiền nợ gốc  à: 6.037.316 đồng (Sáu tri u  hông trăm ba m  i b   đồng 

đồng ba trăm m ời sáu nghìn đồng). 

 + Số tiền  ãi tr ng hạn là: 223.684 đồng (Hai trăm hai m  i ba nghìn sáu trăm 

tám m  i t  đồng). 

+ Số tiền  ãi quá hạn tính đến ngà  25/8/2021 là: 1.758.844 đồng (Một tri u 

b   trăm năm m  i tám nghìn tám trăm bốn m  i bốn đồng). 

Tổng số tiền nợ gốc và tiền  ãi tr ng hạn,  ãi quá hạn chị Vũ Thị Th phải trả 

cho Ngân hàng A  à 8.019.844 đồng (Tám tri u  hông trăm m ời chín nghìn tám 

trăm bốn m  i bốn đồng). 

Tr ng tr ờng hợp chị Vũ Thị Th  hông trả đ ợc t àn bộ số tiền nợ gốc và tiền 

 ãi phát sinh the  Hợp đồng ch  Ngân hàng A thì ông Vũ Văn T phải có nghĩa v  T 

t án  h ản nợ trên ch  Ngân hàng A. 

          “ Kể từ ngày tiếp theo  ủa ngày xét xử sơ thẩm  ho đến khi thi hành án xong, 

bên phải thi hành án  òn phải  hịu khoản tiền lãi  ủa số tiền  òn phải thi hành án 

theo lãi suất  á  bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải phù hợp với quy định 

 ủa pháp luật”.   

          2. Về án phí: Chị Vũ Thị Th phải nộp án phí  ân sự s  th m  à 400.992 đồng 

(Bốn trăm nghìn chín trăm chín m  i hai đồng).  
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         Trả  ại Ngân hàng A số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng (Ba trăm nghìn 

đồng) đã nộp the  biên  ai thu số 0002131 ngày 16/4/2021 tại Chi c c thi hành án 

 ân sự hu  n Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. 

        “ Trường hợp bản án đượ  thi hành theo quy định tại điều 2 Luật thi hành án 

  n sự thì người đượ  thi hành án   n sự, người phải thi hành án   n sự  ó quyền 

thỏa thuận thi hành án, quyền yêu  ầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặ  bị 

 ưỡng  hế thi hành án theo quy định tại  á  điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án   n sự, 

thời hiệu thi hành án đượ  thự  hiện theo quy định tại điều 30  ủa Luật thi hành án   n 

sự”. 

         3. Về qu ền  háng cá : Ngu ên đ n có qu ền  háng cá  bản án tr ng thời hạn 

15 ngà     từ ngà  tu ên án s  th m (25/8/2021).  

         Bị đ n, Ng ời có qu ền  ợi, nghĩa v   iên quan có qu ền  háng cá  bản án 

tr ng thời hạn 15 ngà     từ ngà  nhận đ ợc bản án h ặc bản án đ ợc tống đạt hợp 

  . 

 

 ơi     : 

- V SND hu  n Tiền Hải; 

- Chi c c THADS hu  n Tiền Hải; 

- Các đ  ng sự; 

- L u 

 

 

 /       Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  

  ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 

( ã ký) 

 

 

 

  u   ị Li   
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